
PHỤ LỤC  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THỦY SẢN  

VÀ KIỂM NGƯ THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày      tháng   6  năm  2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý cho việc sửa 

đổi, bổ sung TTHC 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A LĨNH VỰC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ (02 TTHC) 

I TTHC CẤP TỈNH (02 TTHC)    

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1.004943 

 

 

 

 

Công nhận kết 

quả khảo 

nghiệm giống 

thủy sản 

- 07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ để thẩm 

định hồ sơ, phê 

duyệt đề cương 

khảo nghiệm, 

đồng thời cấp 

phép nhập khẩu 

giống thủy sản 

cho tổ chức, cá 

nhân để phục vụ 

khảo nghiệm 

(nếu là sản 

phẩm nhập 

khẩu); 

- Trực tiếp tại Bộ phận 

Một cửa; hoặc thông 

qua dịch vụ bưu chính 

công ích theo quy định 

của Thủ tướng Chính 

phủ, qua thuê dịch vụ 

của doanh nghiệp, cá 

nhân hoặc qua ủy quyền 

theo quy định của pháp 

luật. 

- Qua Dịch vụ công trực 

tuyến một phần: Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

(dichvucong.gov.vn). 

Không quy 

định 

- Điều 12 Nghị định số 41/2026/NĐ-

CP 

- Mục III Phần A Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CPngày 18/5/2026 

của Chính phủ về cắt giảm, phân 

quyền, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính và cắt giảm, đơn giản hoá 

điều kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

- Khoản 1, Điều 2 của Quyết định số 

2085/QĐ-BNNMT ngày 02/6/2026 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

về việc công bố TTHC được sửa 

đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực 

thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

 



TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý cho việc sửa 

đổi, bổ sung TTHC 

- 08 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được báo 

cáo kết quả khảo 

nghiệm để tổ 

chức đánh giá kết 

quả khảo nghiệm 

và trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ban hành 

quyết định công 

nhận kết quả 

khảo nghiệm 

giống thủy sản. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1.004683 

 

 

 

 

Công nhận kết 

quả khảo 

nghiệm thức 

ăn thuỷ sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường 

nuôi trồng 

thuỷ sản 

- 07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ để tổ chức 

thẩm định hồ sơ, 

phê duyệt đề 

cương khảo 

nghiệm và cấp 

phép nhập khẩu 

thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi 

trồng thủy sản cho 

- Trực tiếp tại Bộ phận 

Một cửa; hoặc thông 

qua dịch vụ bưu chính 

công ích theo quy định 

của Thủ tướng Chính 

phủ, qua thuê dịch vụ 

của doanh nghiệp, cá 

nhân hoặc qua ủy quyền 

theo quy định của pháp 

luật. 

- Qua Dịch vụ công trực 

tuyến một phần: Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

Không quy 

định 

- Điều 17, Điều 18 Nghị định số 

41/2026/NĐ-CP 

- Mục II Phần A Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 

của Chính phủ về cắt giảm, phân 

quyền, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

- Khoản 1, Điều 2 của Quyết định 

2085/QĐ-BNNMT ngày 02/6/2026 



TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý cho việc sửa 

đổi, bổ sung TTHC 

tổ chức, cá nhân để 

phục vụ khảo 

nghiệm (nếu là sản 

phẩm nhập khẩu); 

- 08 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được báo cáo kết 

quả khảo nghiệm 

để tổ chức đánh giá 

kết quả khảo 

nghiệm và công 

nhận kết quả khảo 

nghiệm thức ăn 

thủy sản, sản phẩm 

xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy 

sản. 

(dichvucong.gov.vn). của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

về việc công bố TTHC được sửa 

đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực 

thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 
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